
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

PDC1200

UB002C
Máy Thổi Đeo Vai Dùng Pin

UB002CZ01: Không kèm 
pin, sạc

Máy Thổi Đeo Vai Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Ổn định tốc độ điện tử

UB002CZ01
Lưu lượng khí tối đa

Tốc độ khí tối đa

Lực thổi
Tốc độ không tải(RPM)
Thời gian hoạt động liên 
tục trên 1 lần sạc đầy pin
Độ rung
Độ ồn động cơ
Cường độ âm thanh
Kích thước 

Trọng lượng

với Đầu thổi: 0 - 19.0 m³/phút
với Đầu thổi dẹp: 0 - 17.9 m³/phút
với Đầu thổi: 0 - 71.7 m/s
với Đầu thổi dẹp: 0 - 76.0 m/s
0 - 22.0 N
0 - 22,000 
78 phút

2.5 m/s² hoặc thấp hơn
80.9 dB(A)
95.5 dB(A)
không đầu thổi: 267 x 565 x 
715mm
với đầu thổi: 1,368 x 694 x 715mm
6.89kg (chỉ UB002CZ01)
16.12kg (kèm theo PDC1200A02)

Bộ Trữ Pin Đeo Vai

Bộ Trữ Pin Đeo Vai
PDC1200A02

Phụ kiện kèm theo : Bộ sạc DC4001(191L00-4) 

Phụ kiện kèm theo:
Đầu thổi dẹp(197889-6),
Đầu thổi mở 
rộng(197888-8),
Bộ chuyển đổi ống thổi 
104-72(1910M7-9)

33.5 Ah
1,206 Wh
100
6 giờ
Pin: 1.1 m (3.6 ft)
Bộ chuyển đổi: 0.6 m (2.0 ft)
không dây đeo vai: 369 x 261 x 
139mm 
với dây đeo vai: 428 x 261 x 164 mm 

8.86 kg (không kèm dây đeo vai)
 

Sức chứa
Công suất
Số lượng cell pin
Thời gian sạc
Dây điện

Kích thước

Trọng lượng*

*Không nằm trong Quy trình EPTA

1.6kg (Trọng lượng dây đeo vai)

*Chi tiết vui lòng xem bảng trọng lượng

Bộ trữ pin đeo vai
Dùng pin

UB001C
Máy thổi

UB002C
Máy thổi đeo vai

LM001C
Máy cắt cỏ đẩy

UR101C
Máy cắt cỏ

Bộ trữ pin đeo vai

PDC1200A02

DC4001
Bộ sạc

Bộ chuyển đổi ống thổi 
104-72

Phụ kiện

Mã số 1910M7-9
Ống kết nối cho phép sử dụng các 
phụ kiện hiện có như đầu thổi dẹp 
hoặc đầu thổi mở rộng

Đầu thổi dẹp

Phụ kiện kèm theo UB002CZ01

Mã số 197889-6
Đầu thổi mở rộng 
Mã số 197888-8

Dây đeo 25
Mã số 196733-4

Thời gian sạc

360 
phút

DC4001

PDC1200A02

Điều chỉnh được độ cao của 
đai lưng
Có thể điều chỉnh vị trí đai 
lưng để phù hợp và thoải mái 
cho người dùng.

Cung cấp năng lượng bằng việc tích hợp 
pin 36V-40Vmax 
Công suất cao 1,200 Wh
(Gấp khoảng 6 lần công suất của 2 pin BL1860B)

Khả năng chống nước cao cho 
phép vận hành máy ngay cả khi 
máy bị ướt.

Mã số 191L00-4

(Bán riêng)

Mã số 191L00-4

Lực thổi tối đa

22.0N

Thời gian sử dụng

Khi lực thổi được điều chỉnh đến 15N/22N 
bằng cần điều khiển mức độ

78/45phút

Lưu lượng khí tối đa

19.0m3/phút
Với Đầu thổi 82
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Máy

Trọng lượng
tối đa

Bảng trọng lượng UB002CZ01+ PDC1200A02

Bộ chuyển đổi ống thổi 104-72

Đầu thổi dẹp

Bộ trữ pin đeo vai PDC1200A02

1910M7-9

UB002CZ01 6.89kg

16.12kg
0.25kg

0.12kg

8.86kg

Chi tiết Mã số Trọng lượng
Tổng

Trọng lượng

197889-6

PDC1200A02

Thời gian sử dụng liên tục trên 1 lần sạc đầy pin (phút)

PDC1200A02

3N

535 250 140 105 78 53 45

6N 9N 12N 15N 18N 22N

Lực thổi: N

Bộ trữ pin



Thu lại

Khả năng chống nước cao cho phép vận 
hành máy ngay cả khi máy bị ướt.

 Tiêu chuẩn IPX4 

UB002C

Máy thổi đeo vai 
dùng pin

Độ ồn thấp
Đạt được bằng cách khử tiếng ồn của gió với:
• Quạt nhiều cánh (13 cánh).
• Đường dẫn khí được thiết kế lại, trang bị 
vật liệu hấp thụ âm thanh.

Công suất cao

Kết nối

Ống thổi có thể 
kéo dài 3 cấp độ

Vị trí tay cầm có thể điều chỉnh trước / sau và trái / 
phải để phù hợp với kích thước người dùng hoặc 
tư thế làm việc.

Vị trí tay cầm có thể điều chỉnhGiảm mỏi cánh tay của người dùng khi 
hoạt động liên tục trong thời gian dài, 
do trọng lượng của pin và thân máy 
được chuyển từ cánh tay ra phía sau.

3 đèn LED xanh

Hiển thị pin

Hiệu suất thổi cao tương tự như động cơ máy 
thổi đeo vai loại 50cm³

Độ ồn

81dB(A)

Lực thổi tối đa

22.0 N

Lưu lượng khí tối đa

*19.0m3/phút

Tốc độ khí tối đa

*71.7m/giây

Cần điều khiển mức độ cho phép người dùng khóa 
công tắc thay đổi tốc độ thay đổi ở mức công suất 
mong muốn.

Điều chỉnh tốc độ khí bằng cách kết 
hợp công tắc và cần điều khiển

Cần điều khiển mức độ

Điều chỉnh góc 
trái / phải: 180°

Điều chỉnh trước / 
sau: 90mm

Công tắc thay 
đổi tốc độ

Đèn chiếu sáng
Tháo rời dây đeo vai 
nhanh chóng

PDC1200
Bộ trữ pin đeo vai

Giúp người dùng nhìn thấy 
được từ xa kể cả trong bóng tối

Có thể tháo/ lắp khỏi bộ phận 
chính chỉ bằng 1 thao tác

Công suất cao 1.200Wh

Cho biết trạng thái pin bằng 4 
đèn LED xanh

Đèn LED thể hiện 
4 cấp độ pin

* Với Đầu thổi 82

với PDC1200

(Đầu thổi 82)


